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Phụ lục II
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC VIII THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC NHƯ SAU:
(Kèm Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2025
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
“Phụ lục VIII
BIỂU MẪU VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN”


1. Mẫu Quyết định về việc kiểm tra sau thông quan (số 01/QĐKT).
1. Mẫu Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định KTSTQ (số 02/QĐSĐ).
1. Mẫu Quyết định gia hạn thời gian KTSTQ (số 03/QĐGH).
1. Mẫu Kết luận KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan (số 04/KLKT).
1. Mẫu Thông báo kết quả KTSTQ tại trụ sở cơ quan HQ (số 05/TBKQ).
1. [bookmark: _Hlk100870062]Mẫu Quyết định hủy Quyết định kiểm tra sau thông quan (số 06/QĐH).
1. [bookmark: _Hlk100869972]Mẫu Thông báo tạm dừng kiểm tra sau thông quan (số 07/TBTD)
1. Mẫu Biên bản kiểm tra (số 08/BBKT).
1. Mẫu Biên bản công bố quyết định kiểm tra (số 09/BBCB).
1. Mẫu Biên bản giao nhận hồ sơ (số 10/BBGN).
1. Mẫu Biên bản làm việc (số 11/BBLV)
1. Mẫu Công văn thu thập thông tin (số 12/TTTT)
1. Mẫu Thông báo chuẩn bị hồ sơ, tài liệu (số 13/CBTL)











                                                                                            Mẫu số: 01/QĐKT
	
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:    /QĐ-Cơ quan ban hành VB

	Địa danh, ngày … tháng … năm …



QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra sau thông quan tại …….

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN/CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC 
KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN/CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC
 HẢI QUAN KHU VỰC…/ĐỘI TRƯỞNG HẢI QUAN…
Căn cứ Luật .........................................................................................................
Căn cứ Nghị định .................................................................................................
Căn cứ Thông tư.....................................................................................................
Căn cứ ….
Theo đề nghị của ….. tại  ............ ngày ............ về kiểm tra sau thông quan tại........................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiểm tra sau thông quan đối với ............... (1)............................................
Mã số thuế: ............................................................................................................
Địa chỉ: ...................................................................................................................
Địa điểm kiểm tra: ..................................................................................................
Thời hạn kiểm tra:...... ngày làm việc, kể từ ngày (2)...............................
Điều 2. Thành lập đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông/bà......chức vụ/ngạch công chức (nếu có).....trưởng đoàn;
2. Ông/bà............................. (như trên) .............................phó đoàn (nếu có);
3. Ông/bà............................. (như trên) .............................thành viên;
.................................................................................................................................
Điều 3. Phạm vi, nội dung kiểm tra gồm:
- Phạm vi kiểm tra: .................................................................................................
- Nội dung kiểm tra: ...............................................................................................
.................................................................................................................................
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra và quyền, nghĩa vụ của người khai hải quan:
- Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại ….; Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
- Người khai hải quan(1)………. có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại ….; Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; Cử đại diện theo pháp luật hoặc đại diện được ủy quyền làm việc với cơ quan Hải quan và chuẩn bị hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan (3).
Điều 5. Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện kiểm tra và .....(1)………… có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- VT, Tên cơ quan;
	
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Ghi chú: 
(1) Tên người khai hải quan- Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.
(2) Trong trường hợp kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan: ghi số ngày làm việc, kể từ ngày ….(là ngày bắt đầu kiểm tra).
(3) Trường hợp kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan, phải nêu cụ thể hồ sơ, chứng từ tài liệu cần cung cấp theo Điều 79, Luật Hải quan số 54/2014/QH13) tại phần nội dung kiểm tra.


                                                                                                         








Mẫu số: 02/QĐSD 
	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:    /QĐ-Cơ quan ban hành VB

	Địa danh, ngày … tháng … năm …



QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan/người khai hải quan

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN/CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC 
KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN/CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC
 HẢI QUAN KHU VỰC…/ĐỘI TRƯỞNG HẢI QUAN…

Căn cứ Luật ...........................................................................................................
Căn cứ Nghị định .................................................................................................
Căn cứ Thông tư.....................................................................................................
Căn cứ ….
Theo đề nghị của ….. tại .......ngày....... về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định kiểm tra sau thông quan,  tại trụ sở.......................................(1).......................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số nội dung  nêu tại Điều .............Quyết định số .... ngày........ của ............................................. như sau:
Nội dung sửa đổi bổ sung:....................................................................................... .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác của điều ...........................và các điều khác tại Quyết định số ...... ngày ......của    .........................................................   
Điều 3. Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện kiểm tra và... (2)..................có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

	 Nơi nhận:
- Như Điều 3 ;
- Lưu: VT, Tên đơn vị.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú: 
(1): Trường hợp KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan: Ghi rõ tên cơ quan hải quan; Trường hợp KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan: Ghi rõ tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.
(2) Tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.

[bookmark: _Hlk115795392]Mẫu số: 03/QĐGH
	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:    /QĐ-Cơ quan ban hành VB

	Địa danh, ngày … tháng … năm …


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quan

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN/CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC 
KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN/CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC
 HẢI QUAN KHU VỰC…/ĐỘI TRƯỞNG HẢI QUAN…

Căn cứ Luật……………………………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ Nghị định ………………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ Thông tư ……………………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ ….
Theo đề nghị của ...........tại ...    ....ngày .......... về việc gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quan tại trụ sở …………………………(1)……………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Gia hạn thời gian kiểm tra nêu tại Điều..............................Quyết định số..........ngày.................................của.......................................................................như sau:
Thời gian gia hạn kiểm tra là................................ (bằng chữ) ngày làm việc, kể từ ngày.....................................................................................................................
Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác của điều … và các điều khác tại Quyết định số ...........ngày ...........của ………………………………………….......      
Điều 3. Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện kiểm tra và...... (2) ................................ .…………………có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

	 Nơi nhận:
- Như Điều 3 ;
- Lưu: VT, Tên đơn vị.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Ghi chú: 
(1) Trường hợp KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan: Ghi rõ tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.
(2) Tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.

[bookmark: _Hlk115795528]

Mẫu số: 04/KLKT
	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:           /KL-Cơ quan ban hành VB
	Địa danh, ngày … tháng … năm …



BẢN KẾT LUẬN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN 
TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI KHAI HẢI QUAN
1. Phần mở đầu:
Căn cứ pháp lý: 
Thực hiện Quyết định số........ngày..........của......................về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở.....................(1).....................mã số thuế: .................................................
Địa chỉ:...........................................................................................................................
Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/....
Người ban hành quyết định kiểm tra.........(2) ......lập bản dự thảo (3)/bản kết luận kết quả kiểm tra sau thông quan như sau:
2. Phạm vi kiểm tra: (4) 
3. Nội dung kiểm tra: (5)
4. Ý kiến của người khai hải quan được kiểm tra: (6)
5. Kết luận:
- Kết luận về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra;
- Kết luận về từng vi phạm, mức độ vi phạm của người khai hải quan (nếu có);
- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền;
- Kiến nghị về biện pháp xử lý (nếu có).
Hồ sơ, tài liệu kèm kết luận này gồm:
1)....................................................................................................................................
2)...................................................................................................................................
	 Nơi nhận:
- Người khai hải quan được kiểm tra;
- Lưu; VT, Tên đơn vị.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Ghi chú: 
(1) Ghi rõ tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.
(2) Người ban hành quyết định kiểm tra. Cục trưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Chi cục trưởng Hải quan khu vực.
(3) Ghi chữ “DỰ THẢO” trên góc trái dưới tiêu đề tên cơ quan tổ chức; ghi bản dự thảo trong trường hợp cơ quan hải quan ban hành dự thảo kết luận kết quả kiểm tra sau thông quan; 
(4) Ghi phạm vi về lĩnh vực kiểm tra (ví dụ: Kiểm tra về trị giá…); phạm vi về thời gian kiểm tra (ví dụ: Hồ sơ làm thủ tục hải quan từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …); phạm vi đối tượng kiểm tra.
(5) Ghi những nội dung đã kiểm tra và kết quả kiểm tra.
(6)  Ghi những ý kiến người khai hải quan đã thống nhất và những ý kiến người khai hải quan chưa thống nhất với đoàn kiểm tra (nêu rõ lý do, căn cứ pháp luật mà công ty chưa thống nhất).
    


Mẫu số: 05/TBKQ

	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: …/TB-Cơ quan ban hành VB

	Địa danh, ngày … tháng … năm …


THÔNG BÁO
 Về Kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan

1. Căn cứ pháp lý:
Thực hiện Quyết định số .......... ngày .................của......................... về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan  đối với………(1)..............................
Mã số thuế: …………Địa chỉ.................................................................................
……(Người ký quyết định kiểm tra)…… thông báo kết quả kiểm tra sau thông quan, như sau:
2. Phạm vi kiểm tra: (2)
3. Nội dung kiểm tra: (3)
4. Ý kiến của người khai hải quan được kiểm tra:(4)
5. Kết quả kiểm tra:
- Kết quả về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra;
- Kết quả về từng vi phạm, mức độ vi phạm của người khai hải quan (nếu có);
- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền;
- Kiến nghị về biện pháp xử lý (nếu có).
Hồ sơ, tài liệu kèm Thông báo này gồm:
1) ..............................................................................................................................
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]2) ..............................................................................................................................
…......(1).............. có trách nhiệm rà soát các sai phạm tương tự trong thời gian …..và đối chiếu với kết quả kiểm tra…… để nộp đủ thuế vào ngân sách Nhà nước.
	 Nơi nhận:
- Tên người khai hải quan được kiểm tra(1);
- Chi cục Kiểm tra sau thông quan (thay báo cáo);
- Lưu: VT, Tên đơn vị.

	   
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
(1) Tên người khai hải quan - Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.
(2) Ghi phạm vi về lĩnh vực kiểm tra (ví dụ: Kiểm tra về trị giá…); phạm vi về thời gian kiểm tra (ví dụ: Hồ sơ hải quan từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …)…
(3) Ghi những nội dung đã kiểm tra và kết quả kiểm tra.
(4) Ghi những ý kiến người khai hải quan đã thống nhất và những ý kiến người khai hải quan chưa thống nhất với (Tên đơn vị kiểm tra) nêu rõ lý do, căn cứ pháp luật mà người khai hải quan chưa thống nhất).
                                                      Mẫu số: 06/QĐH
	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:    /QĐ-Cơ quan ban hành VB

	Địa danh, ngày … tháng … năm …


QUYẾT ĐỊNH
Về việc hủy Quyết định kiểm tra sau thông quan

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN/CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC 
KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN/CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC
 HẢI QUAN KHU VỰC…/ĐỘI TRƯỞNG HẢI QUAN… 

Căn cứ Luật ...........................................................................................................
Căn cứ Nghị định ......................................................................................
Căn cứ Thông tư.....................................................................................................
Căn cứ …
Theo đề nghị của ..............tại .............ngày ............. về việc hủy Quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở ....................(1)......................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hủy Quyết định số.......ngày ....... tháng .......năm .......của ....... về việc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở ......................... ...........(1).......................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Đoàn kiểm tra theo Quyết định số ....... và ....(2)......, Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện kiểm tra có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Tên đơn vị.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Ghi chú: 
(1): Trường hợp KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan: Ghi rõ tên cơ quan hải quan; Trường hợp KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan: Ghi rõ tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.
 (2) Tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.




Mẫu số: 07/TBTD
	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	    Số: …/TB-Cơ quan ban hành VB

	Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm …….



THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng kiểm tra tại …………

Căn cứ Luật … 
Căn cứ Nghị định … 
Căn cứ Thông tư … 
Căn cứ ...;
Căn cứ Quyết định số …./QĐ -…. ngày .....tháng …..năm.... của…. về việc kiểm tra sau thông quan tại…… 
(1)…………. thông báo:
Tạm dừng kiểm tra sau thông quan đối với ……………(tên người khai hải quan, mã số thuế, địa chỉ) ……………;
Lý do: (2)…………………………………………………………………………...
Thời gian tạm dừng: (3)…………………………………………………………….
(1)………………………. thông báo để (4)…………. được biết và thực hiện./. 
	Nơi nhận:
- Tên người khai hải quan; 
- Lưu:  VT, Tên đơn vị.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan hải quan ra thông báo
(2) Ghi rõ lý do tạm dừng, cơ quan hải quan tạm dừng hay người khai hải quan đề nghị tạm dừng
(3) Trường hợp xác định được thời gian tạm dừng thì ghi rõ từ ngày nào đến ngày nào; trường hợp dừng theo nội dung vụ việc (xác minh, thanh tra, kiểm tra….), sự kiện bất khả kháng hoặc yếu tố khách quan (dịch bệnh…) thì ghi rõ bao nhiêu ngày kể từ ngày kết thúc vụ việc/sự kiện đó.
(4) Tên người khai hải quan

Mẫu số: 08/BBKT
	
CƠ QUAN CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN (1)

Số: .............../BB-HC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 	                                   
BIÊN BẢN KIỂM TRA

Hôm nay vào hồi    giờ....phút  ngày....... tháng    năm ......., tại....................:
Chúng tôi gồm:
1. Ông (bà): ....................Chức vụ:.................Đơn vị.......................................
2. Ông (bà): ....................Chức vụ:.................Đơn vị.......................................
Đã làm việc với:
1. Ông (bà): ........ Năm sinh.......................Quốc tịch.......................................
Chức danh:....................................... Công ty ..................................................
Địa chỉ: ....................................	...................................................................
CCCD/Hộ chiếu số: ......................Ngày cấp: ..........Nơi cấp:.......................
2. .....................................................................................................................	
Nội dung kiểm tra:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi ................................................................................
Biên bản được lập thành......bản, mỗi bản gồm.........trang, có nội dung và giá trị như nhau, đã giao cho ..............................................01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có) [footnoteRef:1](2):        [1: Ghi chú:
(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản 
(2) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải nêu ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.
(3 ) Thành phần tham gia là danh sách cá nhân đã được cử làm việc với đoàn kiểm tra tại biên bản công bố quyết định kiểm tra. Trường hợp đại diện có thẩm quyền ký biên bản phải ký  ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của người khai hải quan.
(4 ) Thành phần tham gia là thành viên đoàn kiểm tra tại quyết định kiểm tra. Trường hợp trưởng đoàn kiểm tra ký trên biên bản ghi rõ chức danh trưởng đoàn.] 

.........................................................................................................................
                                                                            
	NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC(3)
(Ký, ghi rõ họ tên) 
	[bookmark: _GoBack]NGƯỜI THAM GIA KIỂM TRA(4)
(Ký, ghi rõ họ tên)


 


    Mẫu số 09/BBCB
	
CƠ QUAN CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN (1)

Số: ................/BB-HC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA

Hôm nay vào hồi …..giờ ....phút  ngày... tháng    năm ......., tại..................:
I. Đại diện cơ quan hải quan có các ông (bà):
1. Ông (bà)...........................Chức vụ:......................, Trưởng đoàn kiểm tra
2. Ông (bà)...........................Chúc vụ:.............., Phó trưởng Đoàn (nếu có)
3. Ông (bà) ......................................................, thành viên.
II. Người khai hải quan được kiểm tra .................
1. Ông(bà): ........ Năm sinh.......................Quốc tịch...................................
Chức danh:....................................... Công ty ................................................
Địa chỉ: ....................................	...................................................................
CCCD/Hộ chiếu số: ......................Ngày cấp: ..........Nơi cấp:.......................
2. ...................................................................................................................
Nội dung như sau:
1. Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra:
- Công bố toàn văn Quyết định KTSTQ; giới thiệu thành viên trong Đoàn; Quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc kiểm tra; Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên đoàn; Quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra; 
- Các yêu cầu của Đoàn kiểm tra.
2. Hai bên thống nhất phương pháp, cách thức làm việc.
3. Danh sách cá nhân được người khai hải quan cử tham gia cung cấp hồ sơ, tài liệu, làm việc và ký biên bản với Đoàn kiểm tra (ghi rõ họ và tên, chức danh, số chứng minh thư).
Người khai hải quan đã kiểm tra kỹ toàn bộ nội dung của quyết định kiểm tra và công nhận là đúng và đồng ý tiếp nhận quyết định kiểm tra.  
Biên bản kết thúc vào hồi .... giờ cùng ngày.
Biên bản được lập thành......bản, mỗi bản gồm.........trang, có nội dung và giá trị như nhau, đã giao cho ..............................................01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN (2)
          (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HẢI QUAN
      (Ký, ghi rõ họ tên)




Ghi chú:
(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản 
(2) Đại diện theo pháp luật hoặc đại diện được ủy quyền của người khai hải quan. 



Mẫu số: 10/BBGN

	
CƠ QUAN CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
 
         Số: .................../BB-GN                                                  
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 	                                   
BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ

Hôm nay, vào hồi ……giờ….phút    ngày ...tháng …..năm, tại........................
Chúng tôi gồm:
1. Ông (bà): ....................Chức vụ:.................Đơn vị.......................................
2. Ông (bà): ....................Chức vụ:.................Đơn vị.......................................
Đã tiếp nhận hồ sơ của:
2. Ông(bà): ……………….Năm sinh.......................Quốc tịch.......................
Chức danh:................................. Công ty …….Địa chỉ: .................................
CCCD/Hộ chiếu số: ......................Ngày cấp: ..........Nơi cấp:.........................

Căn cứ công văn đề nghị cung cấp thông tin số......., ngày ….tháng….năm…..của……, Ông (bà)……………. đã cung cấp cho cơ quan hải quan những hồ sơ, tài liệu, dữ liệu sau:
Danh mục hồ sơ, tài liệu, dữ liệu tiếp nhận:
1: .....................................................................................................................
2: .....................................................................................................................
3: .....................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi ................................................................................
Biên bản được lập thành......bản; mỗi bản gồm......trang; có nội dung và giá trị như nhau
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (1):      
.........................................................................................................................
         
	BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên) 
	BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)




Ghi chú:
(1) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.
- Danh mục hồ sơ, tài liệu tiếp nhận: Ghi tên các hồ sơ, tài liệu. Trường hợp dữ liệu lớn người khai hải quan có thể cung cấp usb, ổ cứng...được niêm phong và ký khi bàn giao cho cơ quan hải quan.
- Sử dụng mẫu trong các trường hợp: Thu thập thông tin từ người khai hải quan và các trường hợp khác.





Mẫu số: 11/BBLV
	[bookmark: _Hlk411242260]
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN   TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
Số: ..................../BBLV
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ......giờ..........phút.......ngày.........tháng......năm........, tại..........
Chúng tôi gồm:
I. Đại diện (Cơ quan Hải quan): .....................................................................
Địa chỉ: ....................................	
1/ Ông (bà): ....................Chức vụ:.................Đơn vị......................................
2/ Ông (bà): ....................Chức vụ:.................Đơn vị......................................
II. Đại diện  cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan (1) :..................................
Địa chỉ: ..........................................................................................………….
1/ Ông (bà): ....................Chức vụ:.................Đơn vị......................................
2/ Ông (bà): ....................Chức vụ:.................Đơn vị......................................
Nội dung làm việc:..........................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi ...............................................................................
Biên bản được lập thành......bản, mỗi bản gồm.........trang, có nội dung và giá trị như nhau, đã giao cho ..............................................01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (2)  ..............................................................
	NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CƠ QUAN HẢI QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên)


                            

Ghi chú:
(1) Cơ quan, tổ chức, cá nhân, người khai hải quan (trường hợp người ban hành quyết định kiểm tra làm việc về nội dung giải trình và trường hợp cơ quan hải quan đến thu thập thông tin theo Thông báo thu thập thông tin tại trụ sở người khai hải quan). Trường hợp đại diện có thẩm quyền ký biên bản phải ký  ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu đơn vị.
(2) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải nêu ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.
                                            


  
Mẫu số:12/TTTT

	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN   TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN

Số: / Tên cơ quan ban hành văn bản-...
V/v thu thập thông tin.....

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày... tháng... năm...


Kính gửi: (1)…..
Văn bản gồm các nội dung sau:
1. Căn cứ pháp lý:
.................................................................................................................................
2. Đối tượng thu thập thông tin:
................................................................(2)..............................................................
Mã số thuế: .......................Địa chỉ: .....................................; 
3. Mục đích yêu cầu: (Làm rõ mục đích, yêu cầu của việc thu thập thông tin)
.................................................................................................................................
4. Nội dung thu thập thông tin: (Xác định cụ thể nội dung: cần thu thập thông tin, tài liệu gì)
.................................................................................................................................
5. Phạm vi thông tin cần cung cấp: 
(Thu thập thông tin từ thời gian ...... đến thời gian ...........): 
6. Hình thức cung cấp thông tin:
7. Thời gian đề nghị nhận được thông tin:
8. Nội dung khác (nếu có)
	 
Nơi nhận:                                                                       NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
-  ……..(1);
- Lưu: VT, Tên đơn vị. 



Ghi chú:
(1) Người khai hải quan, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất  khẩu, nhập khẩu.
(2) Tên người khai hải quan - Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.

                

	


Mẫu số: 13/CBTL

	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số ……/ PBT-Tên cơ quan ban hành văn bản(1)                   
	Địa danh, ngày … tháng … năm


                  

THÔNG BÁO 
Về việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

	Thực hiện Quyết định số ….ngày…. của …. về việc kiểm tra sau thông quan tại …. từ ngày …..
	…(2)…. đề nghị …(3)…. như sau:
1. Cung cấp hồ sơ, tài liệu để ….(2)… thực hiện kiểm tra sau thông quan, bao gồm: (Ghi rõ hồ sơ hải quan, tài liệu…):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2. Cử đại diện theo pháp luật hoặc đại diện được ủy quyền của …(3)…. trực tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra …(2)… trong suốt quá trình kiểm tra.
Đề nghị ….(3)…. phối hợp để việc kiểm tra theo đúng quy định. 
Trường hợp vướng mắc liên quan đến vụ việc kiểm tra, đề nghị … (3) … liên hệ với… … điện thoại:……...


	Nơi nhận:                                                                       NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN (4)
-  ……..(3);
- Lưu: VT, Tên đơn vị.



Ghi chú:                     
(1) Ký hiệu viết tắt.
(2) Tên đơn vị thực hiện kiểm tra sau thông quan. 
(3)  Tên người khai hải quan - Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.
 (4) Người ban hành quyết định kiểm tra trực tiếp ký thông báo. 
- Sử dụng mẫu trong trường hợp trước khi kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan/trụ sở người khai hải quan, đối với trường hợp phức tạp, nếu xét thấy cần thiết để đảm bảo việc kiểm tra đúng quy định, tạo thuận lợi cho người khai hải quan thì cơ quan hải quan thông báo trước cho người khai hải quan chuẩn bị tài liệu trước khi kiểm tra.               

